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Trong nhiều năm qua, đặc biệt từ khi chuyển mạnh sang áp dụng thể chế kinh tế 

thị trường, việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), 

nhất là đối với tổng công ty nhà nước (TCTNN) và tập đoàn kinh tế nhà nước 

(TĐKTNN) trong thời gian gần đây, tuy có các ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn cho 

rằng chưa sát với thực tế ở DNNN. Nguyên nhân là do việc giám sát DNNN chưa sát 

thực tế nên đánh giá chưa đúng thực trạng còn kém hiệu quả ở nhiều DNNN. Làm rõ 

những hạn chế, tồn tại và những vấn đề của giám sát, đánh giá DNNN là cần thiết, 

vừa giúp làm sáng tỏ thực trạng giám sát, đánh giá DNNN, vừa là căn cứ để cải thiện 

quản lý, giám sát DNNN, nhất là đối với TĐKTNN, TCTNN. 

1. Vai trò của giám sát, đánh giá trong quản lý doanh nghiệp nhà nước 

Quản lý và giám sát là hai phạm trù khác nhau, nhưng chứa đựng trong nhau, 

đan xen vào nhau, bổ sung cho nhau. Quản lý cần có giám sát; giám sát là một trong 

những nhiệm vụ của quản lý. Giám sát – tức là theo dõi, xem xét, đánh giá xem đối 

tượng quản lý có thực hiện đúng yêu cầu và đạt được mục tiêu do quản lý đặt ra 

không. Giám sát cung cấp thông tin phản hồi về đối tượng quản lý, sự tiến triển trong 

thực hiện mục tiêu quản lý, làm cơ sở cho hoạt động quản lý, để người quản lý ra 

quyết định hoặc điều chỉnh quyết định.  

Giám sát và đánh giá DNNN là hai khái niệm khác nhau, hai loại hoạt động kế 

tiếp nhau, nhưng bổ trợ cho nhau. Giám sát mang tính miêu tả, cung cấp thông tin về 
tình trạng của DNNN tại một thời điểm nào đó hoặc trong một khoảng thời gian nào 

đó. Giám sát luôn đi kèm với đánh giá để phân tích, nhận định, kết luận về mục tiêu 

quản lý được đặt ra hoặc kỳ vọng có đạt được hay không và vì sao. Giám sát, đánh giá 

DNNN thông thường được nhìn nhận thiên về từ góc độ chức năng chủ sở hữu nhà 

nước. 

Giám sát, đánh giá DNNN phản ánh mối quan hệ hai chiều giữa các cơ quan đại 
diện chủ sở hữu nhà nước (chủ thể quản lý) và DNNN (đối tượng bị quản lý). Một 

mặt, đó là quyền của các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tiến hành theo dõi, 

nắm bắt thông tin, xem xét, đánh giá đối với DNNN. Mặt khác, nó cũng xác nhận 

nghĩa vụ của DNNN chịu sự giám sát, đánh giá của các cơ quan đại diện chủ sở hữu 

nhà nước. Trong đó nghĩa vụ cung cấp thông tin và minh bạch hoá thông tin cho các 

cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và các bên liên quan là yêu cầu cấp thiết trong 

quản trị doanh nghiệp hiện đại trong thể chế kinh tế thị trường. 
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Trong kinh tế thị trường hiện đại, các DNNN được tổ chức thành các công ty hay 

được “công ty hoá” - cụ thể là chuyển thành các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 

hữu hạn (TNHH) một thành viên hoặc hai thành viên trở lên, là một tất yếu. Đây là 

những pháp nhân độc lập với chủ sở hữu, được trao quyền tự chủ lớn hơn so với trước 

“công ty hoá”, có địa vị bình đẳng với các doanh nghiệp khác. Cũng vì vậy, việc giám 

sát và đánh giá của chủ sở hữu nhà nước đối với những DNNN này là rất cần thiết. 
Đây là vai trò mới của nhà đầu tư Nhà nước, vừa không can thiệp vào các doanh 

nghiệp này nhưng vẫn nắm bắt và quản lý được quyền chủ sở hữu của mình. 

Do nhận thức chưa đúng về vai trò của giám sát, đánh giá DNNN nên vừa qua 

chúng ta đã phải trả giá cho những thua lỗ, thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm và 

cả tham nhũng xảy ra trong các DNNN, nhất là tại một số TĐKTNN và TCTNN.  

2. Thực trạng quy định pháp luật về giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà 
nước 

Các quy định có liên quan đến giám sát, đánh giá DNNN, ở mức độ nhiều ít khác 

nhau, trực tiếp hay gián tiếp, đã được thể hiện trong một số các văn bản quy phạm 

pháp luật chủ yếu như: Luật DNNN (2003); Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của 

DNNN; Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế giám sát đối với DNNN 

thua lỗ, kinh doanh không hiệu quả; Nghị định số 101/2009/NĐ-CP của Chính phủ về 

thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý TĐKTNN; Nghị định 25/2010/NĐ-

CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức 

quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Nghị định 

61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh 

giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà 

nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Nghị định số 71/2013/NĐ-

CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ; Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 về việc phân công, phân cấp 

thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh 

nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Nghị định 19/2014/NĐ-CP 

ngày 14/03/2014 ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Nghị định 69/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 

2014 về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước.  
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Từ tập hợp của các văn bản này cho thấy khung quy định về giám sát, đánh giá 

DNNN được hình thành trong khoảng thời gian khá dài, bắt đầu từ Luật DNNN 2003 

và đến nay vẫn đang tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh.  

Luật DNNN 2003 quy định một số nguyên tắc cơ bản về giám sát, đánh giá hoạt 
động của công ty nhà nước, trong đó các cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước có 

quyền, nghĩa vụ giám sát, đánh giá hoạt động của công ty nhà nước; yêu cầu các chủ 

thể này hướng dẫn chi tiết thêm một số quy định trong Luật DNNN 2003 và triển khai 

thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động của DNNN.  

Để thực hiện Luật DNNN, cuối năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 

chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN (kèm theo Quyết định số 

224/2006/QĐ-TTg) với những quy định khá cụ thể và chi tiết về phương pháp, cách 

thức, công cụ, biện pháp áp dụng trong giám sát, đánh giá hoạt động DNNN. Căn cứ 

Quy chế này, từ năm 2007 đến nay, hàng năm các DNNN tự đánh giá, xếp loại và báo 

cáo đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính để làm căn cứ trích thưởng. Tuy nhiên, 

Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg có hạn chế là chủ yếu thiên về giám sát, đánh giá 

hoạt động tài chính của DNNN để xếp hạng doanh nghiệp, phục vụ cho việc thực hiện 

chế độ thưởng, phạt đối với bộ máy quản lý DNNN. Phạm vi giám sát, đánh giá theo 

Quyết định 224/2006/QĐ-TTg hẹp hơn rất nhiều so với những nội dung hoạt động 

cần có sự giám sát, đánh giá từ phía Nhà nước, nhất là đối với TĐKTNN, TCTNN. 

Những nội dung quan trọng như mục tiêu chính của chủ sở hữu giao, chiến lược phát 

triển, định hướng kinh doanh, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính; đầu tư ra ngoài 

ngành, lĩnh vực kinh doanh chính; đầu tư thành lập công ty con, công ty liên kết... 

chưa được quy định trong Quyết định 224/2006/QĐ-TTg hoặc trong các văn bản khác 

để làm căn cứ giám sát, đánh giá DNNN.  

Trong các năm 2009 và 2010, Chính phủ tiếp tục ban hành các Nghị định 

101/2009/NĐ-CP và Nghị định 25/2010/NĐ-CP về tổ chức, quản lý các TĐKTNN và 

các DNNN 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty TNHH một thành viên. Nội 

dung 2 văn bản này bao gồm các quy định về giám sát, đánh giá và phân công, phân 

cấp trách nhiệm giám sát, đánh giá đối với TĐKTNN và các DNNN khác chuyển 

thành công ty TNHH một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Hai văn bản 

này hình thành khung khổ quy định ban đầu về TĐKTNN có công ty mẹ là các công 

ty TNHH một thành viên là Nhà nước. Từ đây có thể phát triển tiếp, hướng dẫn chi 

tiết, tạo nền tảng pháp lý cho việc giám sát, đánh giá đối với hoạt động của TĐKTNN, 

của bộ máy quản lý, điều hành của những TĐKTNN có công ty mẹ là các công ty 
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TNHH một thành viên là Nhà nước. Tuy nhiên, rất tiếc các quy định về giám sát, 

đánh giá trong hai văn bản trên chưa được hướng dẫn cụ thể, chi tiết thêm nên không 

được sử dụng như là công cụ pháp lý cơ bản, cần thiết để triển khai giám sát, đánh giá 

TĐKTNN và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. 

Sau khi Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế 

và Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt và triển khai theo Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012, khung pháp lý về 
giám sát, đánh giá DNNN tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung thêm. Chính phủ đã ban 

hành một số văn bản mới chứa đựng các nội dung liên quan đến giám sát, đánh giá 

DNNN gồm Nghị định 61/2013/NĐ-CP, Nghị định số 71/2013/NĐ-CP, Nghị định 

99/2012/NĐ-CP , Nghị định 19/2014/NĐ-CP, Nghị định 69/2014/NĐ-CP. Bộ Tài 

chính ban hành các Thông tư 158/2013/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám 

sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm 

chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư 171/2013/TT-BTC hướng 

dẫn về công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP; 

và Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP. 

Mặc dù vậy, các quy phạm pháp luật trên, xét về tính hệ thống, tính toàn, chưa 

tạo thành khung khổ hoàn chỉnh về quản lý, giám sát, đánh giá đối với DNNN, mà 

mới là tập hợp một số văn bản liên quan đến giám sát, đánh giá DNNN. Các văn bản 

này được chia thành 2 nhóm: 

Nhóm thứ nhất gồm những văn bản chế định về cơ chế giám sát, đánh giá hoạt 
động của DNNN - tức quy định về các phương pháp, cách thức, công cụ, biện pháp 

thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động DNNN. Đây là các văn bản liên quan trực tiếp 

và sử dụng để giám sát, đánh giá DNNN. Thuộc nhóm này gồm có: 

- Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 
giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN, áp dụng từ năm 2006 đến giữa 

2013 sau khi có Nghị định 61/2013/NĐ-CP thay thế. Tuy nhiên, phạm vi nội dung 

giám sát theo Quyết định 224/2006/QĐ-TTg hẹp hơn rất nhiều so với phạm vi nội 

dung rộng hơn cần có sự giám sát của chủ sở hữu đối với hoạt động của DNNN như: 

mục tiêu chủ sở hữu đặt ra; chiến lược phát triển, định hướng kinh doanh; ngành 

nghề, lĩnh vực kinh doanh chính; đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính; 

đầu tư thành lập công ty con, công ty liên kết... 
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- Nghị định số 101/2009/NĐ-CP về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và 
quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước. Nghị định này gồm một số chế định cơ bản hỗ trợ 

cho việc hình thảnh cơ chế giám sát hoạt động của TĐKTNN, như: chế định về nội 

dung giám sát; chế định về chủ thể giám sát; chế định phân công, phân cấp nhiệm vụ 

và nội dung giám sát cho các chủ thể giám sát; chế định phương thức thực hiện giám 

sát; chế định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu với hàm ý là các chủ thể đại diện chủ 

sở hữu TĐKTNN cũng phải được giám sát; chế định trách nhiệm hướng dẫn tiếp để 
thực hiện việc giám sát theo các quy định của Nghị định 101/2009/NĐ-CP. 

- Nghị định 61/2013/NĐ-CP và 2 thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết 
thi hành nghị định này gồm Thông tư 158/2013/TT-BTC và Thông tư 171/2013/TT-

BTC. Trong đó, Nghị định 61/2013/NĐ-CP quy định về chủ thể giám sát, đánh giá; tổ 

chức việc giám sát, đánh giá; phạm vi giám sát, đánh giá (giám sát trong lĩnh vực tài 

chính, công khai thông tin về tài chính, đánh giá về hiệu quả hoạt động), nội dung 

giám sát, đánh giá (việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản; bảo toàn, phát triển vốn; thực 

hiện các chính sách với người lao động); căn cứ thực hiện; phương thức thực hiện 

(giám sát trước, trong và sau); tiêu chí đánh giá; nguyên tắc đánh giá và xếp loại 
DNNN. Hai thông tư 158/2013/TT-BTC và 171/2013/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về 
các nội dung của Nghị định 61/2013/NĐ-CP. Sau Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg 

và Nghị định 101/2009/NĐ-CP thì đây là các văn bản tiếp theo có nhiều nội dung 

bám sát hơn với yêu cầu giám sát, đánh giá DNNN và hướng dẫn cụ thể hơn để thực 

hiện so với Nghị định 101/2009/NĐ-CP. 

Nhóm thứ hai gồm những văn bản quy phạm pháp luật với các chế định chung có 

tính nguyên tắc về giám sát, đánh giá hoạt động của DNNN hoặc có liên quan giám 

sát, đánh giá hoạt động của DNNN. Nhóm văn bản này không đi sâu vào quy định chi 

tiết về cơ chế giám sát, đánh giá đối với hoạt động của DNNN và đối với hoạt động 

của bộ máy quản lý của DNNN.  

Văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu thuộc nhóm này bao gồm:  

- Luật Doanh nghiệp nhà nước (2003). Luật này đưa ra một số các quy định về 

các chủ thể quản lý (gồm chủ sở hữu nói chung, Chính phủ, Bộ quản lý ngành, Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính) và các quy định chung về giám sát, đánh giá 

hoạt động của DNNN nhưng chưa đủ cụ thể và chi tiết để áp dụng vào giám sát, đánh 

giá hoạt động và quản trị của DNNN. 
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- Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công 

ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH 

một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định này chủ yếu đưa ra các quy 

định yêu cầu thực hiện giám sát đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước 

làm chủ sở hữu. 

- Quyết định số 169/2007/QĐ-TTg ngày 8/11/2007 ban hành Quy chế giám sát 

đối với DNNN thua lỗ, kinh doanh không hiệu quả, áp dụng để giám sát các đối tượng 

DNNN kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả. Quyết định 169/2007/QĐ-

TTg thiên về giám sát hoạt động tài chính của DNNN, chủ yếu giám sát tình trạng 

kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả, phục vụ mục tiêu xác định nguyên 

nhân và biện pháp giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn, hiệu quả hoạt động kinh doanh và biện pháp xử lý đối với người quản lý, điều 

hành doanh nghiệp. 

- Các văn bản khác bao gồm Nghị định 99/2012/NĐ-CP, Nghị định 

71/2013/NĐ-CP, Nghị định 69/2014/NĐ-CP, Nghị định 19/2014/NĐ-CP và Thông tư 

220/2013/TT-BTC. Đây là những văn bản ban hành từ năm 2012 trở lại đây chủ yếu 

để thể chế hoá chủ trương tái cấu trúc DNNN, hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động giám 

sát, đánh giá DNNN. Trong đó:  

Nghị định 99/2012/NĐ-CP quy định về quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà 

nước và các tổ chức, cá nhân được phân công, phân cấp thực hiện quyền chủ sở hữu 

trong thực hiện giám sát các nội dung quản lý của chủ sở hữu bao gồm: giám sát việc 

chấp hành pháp luật; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả 

hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn 

của DNNN; đánh giá viên chức quản lý doanh nghiệp.  

Nghị định số 71/2013/NĐ-CP và Thông tư 220/2013/TT-BTC chủ yếu quy định 

quyền, trách nhiệm về giám sát tài chính – là một phần nội dung của quản lý tài chính 

đối với DNNN do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc sở hữu cổ phần đa số.  

Nghị định 69/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 101/2009/NĐ-CP tiếp tục chế 
định về nội dung quản lý DNNN trong đó có giám sát, đánh giá của chủ sở hữu đối 

với nhóm DNNN quy mô lớn là TĐKT và TCTNN.  

Nghị định 19/2014/NĐ-CP quy định trách nhiệm giám sát của chủ sở hữu đối 

với DNNN, nghĩa vụ của DNNN chịu sự giám sát của chủ sở hữu và thực hiện chế độ 
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báo cáo và thông tin cho chủ sở hữu để giám sát, nghĩa vụ công khai thông tin ra bên 

ngoài doanh nghiệp. 

3. Những tồn tại, hạn chế của giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà nước   

a) Về quy định pháp luật  

Từ 1/7/2010, Luật DNNN hết hiệu lực thi hành, toàn bộ các DNNN chuyển sang 

hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, cũng có nghĩa về mặt pháp lý, Quyết định 

224/2006/QĐ-TTg không còn hiệu lực để giám sát, đánh giá đối với DNNN. Các 

DNNN chuyển sang áp dụng các quy định về giám sát, đánh giá theo Luật Doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp áp dụng chung cho mọi thành phần kinh tế, 

không có các chế định về giám sát, đánh giá đối với doanh nghiệp hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp, trong đó có DNNN. Cũng vì vậy, các DNNN, kể cả các 

TĐKTNN và TCTNN vẫn tiếp tục được giám sát, đánh giá theo các quy định của 

Quyết định 224/2006/QĐ-TTg dù rằng các quy định này không chỉ thiếu tính chính 

danh về mặt pháp lý mà còn không toàn diện, chỉ thiên về giám sát, đánh giá tài chính 

và không phù hợp cho giám sát, đánh giá các nhóm công ty dạng hình như TĐKTNN, 

TCTNN. Tình trạng này kéo dài từ giữa năm 2010 đến khi ban hành Nghị định 

61/2013/NĐ-CP vào tháng 6 năm 2013 thay thế cho Quyết định 224/2006/QĐ-TTg. 

Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến giám sát, đánh giá DNNN kém 

hiệu lực, hiệu quả. Cũng chính trong khoảng thời gian này đã có nhiều TĐKT, 

TCTNN đầu tư dàn trải, đầu tư ra ngoài ngành kinh doanh chính gây thất thoát, lãng 

phí, kém hiệu quả hoặc thua lỗ nhưng không phát hiện được. 

Bên cạnh đó, mặc dù Nghị định 61/2013/NĐ-CP đã thay thế Quyết định 

224/2006/QĐ-TTg, quy định về giám sát, đánh giá trong Nghị định 61/2013/NĐ-CP 

và các thông tư hướng dẫn đã cụ thể và chi tiết hơn nhưng vẫn còn những hạn chế. 

Nội dung cũng như các chỉ tiêu giám sát, đánh giá DNNN trong Nghị định 

61/2013/NĐ-CP không có nhiều thay đổi so với trước. Đặc biệt, các chỉ tiêu giám sát, 

đánh giá vẫn chưa toàn diện, vẫn thiên về nội dung tài chính, vẫn hướng vào đối 

tượng là doanh nghiệp độc lập, chưa thích hợp với giám sát, đánh giá nhóm công ty 

dạng như TĐKTNN, TCTNN. 

Thực trạng này cho thấy, còn có khoảng trống pháp lý hay sự thiếu hụt của 

khung pháp lý về giám sát, đánh giá DNNN, nhất là đối với nhóm công ty dạng như 

TĐKTNN, TCTNN, khi các DNNN và nhóm công ty chuyển sang hoạt động theo 
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Luật Doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh chung, thống nhất và theo thể chế 

kinh tế thị trường.  

b) Về các chỉ tiêu đánh giá DNNN 

Từ năm 2006 đến năm 2013, theo Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg, việc đánh 

giá DNNN thực hiện theo 5 chỉ tiêu, chủ yếu là các chỉ tiêu tài chính gồm: (i) doanh 

thu hoặc sản lượng; (ii) lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận; (iii) nợ phải trả quá hạn và khả 
năng thanh toán nợ đến hạn; (iv) tình hình chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật; và 

(v) tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích. Từ giữa năm 2013, theo quy định 

mới (Nghị định 61/2013/NĐ-CP), 5 chỉ tiêu này vẫn tiếp tục sử dụng để đánh giá 

DNNN.  

Như vậy, các chỉ tiêu giám sát, đánh giá DNNN trong các quy định cũ trước đây 

(Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg) và đang sử dụng hiện nay (Nghị định 

61/2013/NĐ-CP) đều cho thấy việc giám sát, đánh giá DNNN hầu như mới chỉ quan 

tâm phản ánh về mặt tài chính của hoạt động DNNN. Trong khi đó nhà nước chưa có 

các chỉ tiêu giám sát, đánh giá đối với 2 mặt hoạt động quan trọng khác của DNNN là 

hoạt động kinh doanh (gồm các vấn đề quan trọng như tình hình chấp hành quyết định 

của chủ sở hữu nhà nước, triển khai các dự án được phê duyệt, mở rộng ngành lĩnh 

vực kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực rủi ro, thành lập doanh nghiệp vượt khả năng 

quản lý…) và công tác tổ chức, cán bộ của DNNN (gồm công tác bổ nhiệm, uỷ 

quyền, giao nhiệm vụ và đánh giá năng lực, trách nhiệm của người đại diện chủ sở 

hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp).  

Điều đó cho thấy các chỉ tiêu giám sát, đánh giá DNNN vẫn còn phiến diện, 

thiên về tài chính, chưa chú trọng nhiều đến quản trị doanh nghiệp trong thể chế kinh 

tế thị trường. 

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu giám sát, đánh giá chưa xét tới đặc thù ngành, lĩnh vực 

hoạt động của DNNN cũng như nhiệm vụ đặc thù của DNNN. Hiện nay, DNNN ở 

Việt Nam mang đặc tính đa mục tiêu, vừa có mục tiêu kinh tế, vừa có mục tiêu xã hội. 

Một số DNNN lớn còn thực hiện mục tiêu tham gia điều tiết thị trường và ổn định 

kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, các chỉ tiêu đánh giá hiện nay đối với DNNN chưa phản ánh 

được tính đa mục này. 

Đối với viên chức quản lý doanh nghiệp, hiện vẫn chưa có các tiêu chí giám sát, 

đánh giá phù hợp. Theo Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 1/8/2011, nội dung đánh giá 

người quản lý doanh nghiệp và người đại diện, gồm: thứ nhất, chấp hành đường lối, 
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chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thứ hai, phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống, tác phong và lề lối làm việc; và thứ ba, năng lực, trình độ quản lý doanh 

nghiệp, trong đó quan trọng nhất là tiêu chuẩn thứ ba. Tuy nhiên, hiện nay chưa có 

các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá về năng lực, trình độ quản lý doanh nghiệp của chức 

danh này. 

c) Về hiệu lực, hiệu quả giám sát, đánh giá  

Thứ nhất, giám sát, đánh giá ở cả cấp doanh nghiệp, TĐKTNN, TCTNN (giám 

sát nội bộ) và ở cấp trên DNNN, TĐKTNN, TCTNN (quản lý, giám sát của chủ sở 

hữu nhà nước) chưa thật sự có hiệu quả. 

Thời gian vừa qua nhiều TĐKTNN, TCTNN và DNNN đầu tư tràn lan, đầu tư ra 

ngoài ngành kinh doanh chính, vượt quá khả năng tài chính và năng lực quản trị của 

bộ máy nhưng không được phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn kịp thời, trong khi đó có 

rất nhiều đầu mối, tầng cấp tham gia giám sát, theo dõi, đánh giá DNNN. Các trường 

hợp của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Vinashin, Tổng công ty vận tải hàng hải 
Vinalines là minh chứng cho điều đó. Ở thời điểm cuối năm 2011 có 1309 doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng có tới 101 đầu mối quản lý, trong đó: 17 bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý 355 doanh nghiệp; 63 tỉnh, thành 

phố quản lý 701 doanh nghiệp; 11 TĐKTNN quản lý 147 doanh nghiệp; 10 tổng công 

ty 91 quản lý 106 doanh nghiệp. Ngoài ra, có 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ khác tham gia 

thực hiện các nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước và 7 cơ quan, ban, ngành có lãnh 

đạo là thành viên trong Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp1
 cũng có liên 

quan đến thực hiện các nhiệm vụ của chủ sở hữu nhà nước. 

Thực tế đó cho thấy, bên cạnh khoảng trống về quy định pháp luật và tiêu chí 

giám sát, đánh giá chưa phù hợp như phân tích ở trên, thì quản lý, giám sát DNNN 

chưa thật sự bám sát thực tế, chưa có hiệu quả. Vì vậy Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp 

hành Trung ương Đảng Khóa XI đã đánh giá "Hoạt động giám sát chưa có tác dụng 

cảnh báo và ngăn ngừa việc sử dụng kém hiệu quả vốn và tài sản nhà nước đầu tư. Cơ 

chế giám sát việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu nhà 

nước còn thiếu đồng bộ".  

Thứ hai, còn có khoảng cách giữa quy định và thực tế giám sát, đánh giá hoạt 
động của DNNN. Cụ thể: 

                                                 
1
 Gồm Bộ Tư pháp, Bộ NN và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung 

ương Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 



TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU – SỐ 04/2014 11 

- Có nhiều yêu cầu về giám sát, đánh giá được pháp luật quy định trong Luật 
DNNN năm 2003, Nghị định 101/2009/NĐ-CP, Nghị định 25/2010/NĐ-CP trước đây 

và Nghị định 61/2013/NĐ-CP hiện nay, nhưng chưa được triển khai thực hiện do 

chưa có hướng dẫn chi tiết.  

Cụ thể, điểm a, khoản 2, Điều 43 và khoản 2, Điều 45 của Nghị định 

101/2009/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Chính phủ ban hành quy chế quản lý, 

giám sát, đánh giá đối với TĐKTNN và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư 

pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công Thương có trách nhiệm 

hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, cả quy chế giám sát, đánh giá lẫn hướng dẫn của các 

Bộ trên đều không được ban hành, dẫn đến việc giám sát, đánh giá theo Nghị định 

101/2009/NĐ-CP không thực hiện được.  

Một ví dụ khác, khoản 2, Điều 6 của Nghị định 25/2010/NĐ-CP quy định ưu tiên 

áp dụng giám sát, đánh giá theo quy định của Nghị định 101/2009/NĐ-CP nếu có sự 

khác nhau trong quy định về giám sát, đánh giá giữa Nghị định 25/2010/NĐ-CP và 

Nghị định 101/2009/NĐ-CP. Trên thực tế, giám sát, đánh giá theo cả 2 Nghị định 

(25/2010/NĐ-CP và 101/2009/NĐ-CP) đều không được triển khai mà vẫn thực hiện 

theo quy định cũ của Quyết định 224/2006/QĐ-TTg. 

Ví dụ tiếp theo là, khoản 1 Điều 15 Thông tư 158/2013/TT-BTC quy định tiêu 

chí đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo 

hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Thực tế đánh giá kết quả hoạt động của viên chức quản lý 

doanh nghiệp vẫn thực hiện theo Nghị định 66/2011/NĐ-CP với các hạn chế là thiếu 

các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá về năng lực, trình độ quản lý doanh nghiệp của viên 

chức quản lý doanh nghiệp. 

Thứ ba, nhiều quyền giám sát, đánh giá đối với DNNN được giao cho các chủ 

thể đại diện chủ sở hữu (Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh), đại 
diện trực tiếp chủ sở hữu (Hội đồng quản trị), đại diện theo uỷ quyền (Hội đồng thành 

viên), bộ máy điều hành (tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng), nhưng 

cơ chế giám sát, nội dung, phương thức, tổ chức công việc giám sát chưa được quy 

định cụ thể nên thiếu tính khả thi. 

d) Về tổ chức giám sát, đánh giá  

Những tồn tại, hạn chế chủ yếu trong tổ chức giám sát, đánh giá DNNN bao 

gồm: 
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- Việc sử dụng bộ máy hành chính nhà nước để đánh giá DNNN không phải là 

lựa chọn tối ưu và không thích hợp trong thể chế kinh tế thị trường. Lý do là: 

Thứ nhất, bộ máy hành chính và công chức nhà nước vừa thực hiện chức năng 

chủ sở hữu; vừa ban hành, áp dụng và điều tiết chính sách cho cả khu vực DNNN và 

các thành phần kinh tế khác; vừa tiến hành giám sát, đánh giá DNNN. Điều này dẫn 

đến hạn chế, một là, đại diện chủ sở hữu nhà nước thiếu tính chuyên trách, chuyên 

nghiệp, chồng chéo, nhiều đầu mối nhưng khó phối hợp và không rõ trách nhiệm; hai 

là, coi trọng ban hành các quy định hơn là tiến hành giám sát, đánh giá việc thực thi 

các quy định để phát hiện các sai lệch, sai phạm để điều chỉnh, xử lý; ba là, chậm phát 

hiện các vấn đề để xử lý. 

Thứ hai, tổ chức bộ máy đánh giá DNNN chưa bảo đảm tính độc lập, khách quan 

trong đánh giá và chưa phản ánh tính toàn diện về chuyên môn. Cơ chế đánh giá 

DNNN theo Quyết định 224/2006/QĐ-TTg trước đây và Nghị định 61/2009/NĐ-CP 

hiện nay sử dụng phương pháp DNNN tự đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp, sau đó 

chuyển kết quả lên Bộ Tài chính để kiểm tra, thẩm định. Quy trình này chứa đựng yếu 

tố “nội bộ”, theo hướng tự đánh giá của doanh nghiệp nhiều hơn.  

Về thành phần, bộ máy đánh giá chỉ gồm công chức nhà nước ở Bộ Tài chính, 

không có thành phần bên ngoài, dù đó là công chức bên ngoài Bộ Tài chính, hay ở 

mức độc lập cao hơn là viên chức thuộc các tổ chức nghiên cứu như viện, trường hoặc 

chuyên gia độc lập, thành viên thuộc khu vực tư nhân. Vì vậy, tổ chức đánh giá 

DNNN không thể hiện rõ tính độc lập như thông lệ quốc tế. Trường hợp của Hàn 

Quốc là ví dụ về tính độc lập của bộ máy đánh giá DNNN. Theo đó, Uỷ ban điều phối 

đánh giá doanh nghiệp công của Hàn Quốc thành lập năm 2007 có 11 thành viên đến 

từ khu vực tư nhân bên cạnh các thành viên đến từ một số Bộ thuộc Chính phủ.  

Về mặt chuyên môn, sử dụng bộ máy trong ngành tài chính để đánh giá DNNN, 

với chuyên môn về tài chính, nên đương nhiên bộ máy này gặp khó khăn, hạn chế 

nhất định trong đánh giá các chuyên môn khác, cụ thể như đánh giá về quản trị công 

ty, đánh giá về tổ chức và nhân sự, đánh giá tính chuyên trách, chuyên nghiệp của 

viên chức quản lý doanh nghiệp... 

đ) Một số vấn đề khác 

- Chưa có các quy định cụ thể, rõ ràng về các mục tiêu hoạt động, thể hiện được 

thành tiêu chí, có thể giám sát được, giao cho các loại hình DNNN làm cơ sở để thực 
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hiện giám sát, đánh giá về mục tiêu hoạt động đối với DNNN, đặc biệt là đối với 

TĐKTNN và TCTNN.  

- Chưa có cơ chế giám sát, đánh giá về việc thực hiện quyền chủ sở hữu nhà 

nước phân công, phân cấp cho các Bộ, UBND cấp tỉnh làm đại diện. Bên cạnh đó vẫn 

còn thiếu sự ràng buộc trách nhiệm rõ ràng với từng tổ chức, từng cá nhân, đặc biệt là 

người đứng đầu tổ chức trong thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước phân công, phân 

cấp. Còn tình trạng buông lỏng quản lý, giám sát quyền của chủ sở hữu Nhà nước tại 

các cơ quan này.  

4. Khuyến nghị đổi mới và tăng cường giám sát, đánh giá doanh nghiệp nhà 
nước  

- Xây dựng thể chế quản trị DNNN hiện đại theo hướng bảo đảm hiệu quả hoạt 
động của bộ máy quản lý và điều hành; tính minh bạch, công khai, trách nhiệm giải 

trình của tổ chức và cá nhân trong quản l ý, điều hành DNNN; trách nhiệm giải trình 

của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đại diện chủ sở hữu nhà nước; giám sát, kiểm 

soát các giao dịch ngầm và nội gián vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm có ảnh hưởng đến 

quyền, lợi ích của chủ sở hữu nhà nước, cổ đông nhà nước và các bên có liên quan. 

- Xây dựng và áp dụng quy chế giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước. Xây 

dựng hệ thống tiêu chí giám sát, đánh giá hàng năm và dài hạn cho DNNN và người 

đại diện chủ sở hữu nhà nước, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu chính cho mỗi chức 

danh; định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động; cơ chế khuyến khích; các chế tài xử lý vi 

phạm. 

- Tăng cường trách nhiệm người đại diện theo uỷ quyền tại các TĐKTNN, 

TCTNN, DNNN quy mô lớn, độc quyền; tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chủ sở hữu nhà nước.   

- Quy định rõ trách nhiệm của các đối tượng được giám sát, đánh giá, trong đó 

có trách nhiệm cung cấp thông tin, chế độ báo cáo (định kỳ và đột xuất), chế độ công 

bố thông tin và các biện pháp xử lý khi có kết quả giám sát, đánh giá. 

- Xây dựng, thiết lập hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đầy đủ, tin cậy, cập 

nhật, rõ ràng, minh bạch về các DNNN, đặc biệt là các TĐKTNN, TCTNN và các 

doanh nghiệp có vốn nhà nước khác; đảm bảo đây là một trong những căn cứ tin cậy 

được sử dụng trong quản lý, giám sát, đánh giá DNNN. 
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- Trong bối cảnh còn bất định về thông tin, thông tin không đầy đủ, thiếu minh 

bạch về DNNN như hiện nay, bên cạnh tiến hành đồng thời cả 2 hoạt động giám sát 

và đánh giá, cần tăng cường hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng giám sát, đặc 

biệt chú trọng giám sát từ bên ngoài, giám sát độc lập, sử dụng thông tin và kết quả 
giám sát làm nền tảng cho đánh giá DNNN.  

- Mở rộng, bổ sung nội dung đánh giá về DNNN. Ngoài đánh giá về mặt tài 

chính như hiện tại đang làm, cần bổ sung đánh giá về 2 mặt quan trọng khác của 

DNNN gồm: đánh giá hoạt động kinh doanh của DNNN (việc mở rộng ngành nghề, 

lĩnh vực kinh doanh, chấp hành quyết định của chủ sở hữu nhà nước, việc thực hiện 

các dự án đầu tư, triển khai các dự án được phê duyệt, đầu tư vào lĩnh vực rủi ro, 

thành lập doanh nghiệp vượt khả năng quản lý...); và đánh giá về tổ chức và cán bộ 

của DNNN (gồm công tác bổ nhiệm, uỷ quyền, giao nhiệm vụ và đánh giá năng lực, 

trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp...).  

- Tăng tính khách quan, độc lập trong đánh giá đối với DNNN. Hình thành một 

tổ chức riêng (có thể ở dạng hội đồng) độc lập nhất định về chuyên môn với Bộ Tài 

chính, có đầy đủ các lĩnh vực về chuyên môn cần đánh giá về DNNN (gồm không chỉ 
quan chức, công chức, chuyên gia thuộc ngành tài chính mà gồm cả các ngành, lĩnh 

vực khác như về tổ chức, nhân sự, quản trị công ty, quản trị hành chính công, pháp 

luật), mở rộng thành phần tham gia đánh giá DNNN (không chỉ gồm công chức mà cả 
viên chức, chuyên gia độc lập).  

- Thực hiện giải pháp cấp bách, đang được quan tâm hiện nay là chấm dứt tình 

trạng “nợ đọng” kéo dài về giải pháp giải quyết tình trạng kém hiệu lực, hiệu quả, khó 

phối hợp do nhiều đầu mối, không rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát DNNN, đặc 

biệt là TĐKTNN và TCTNN. Vì thế, cần thúc đẩy nhanh giải pháp có tính cải cách để 

tổ chức lại việc giám sát, đánh giá đối với các DNNN, đặc biệt là đối với các 

TĐKTNN và TCTNN. Thay vì vẫn tổ chức giám sát tản mạn và giao quyền và trách 

nhiệm nhiều hơn về cho các Bộ quản lý ngành, cần có quyết tâm chính trị để tập trung 

đầu mối, thành lập tổ chức chuyên trách và chuyên nghiệp để giám sát các TĐKTNN 

và TCTNN quy mô lớn, quan trọng. 
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